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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	Năm sinh
	1978

	Học vị - Chức danh khoa học
	Tiến sĩ
	Giới tính
	Nam

	Chức vụ hành chính
	Trưởng bộ môn
	CMND
	271376248

	Tên phòng, ban, bộ môn
	Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Lạc Hồng

	Địa chỉ cơ quan
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Tỉnh/TP
	ĐồngNai

	Điện thoại cố định
	02513 952252
	Di động
	0983113011

	Email chính
	nguyendunglhu@yahoo.com
	Email thay thế
	Saintpaul69@gmail.com


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	TT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1
	1997-2001
	Trường Đại học Lạc Hồng
	 QTKD
	Cử nhân

	2
	2004-2007
	Paramout of Technology University
	QTKD
	Thạc sĩ

	3
	2012-2016
	Bulacan University
	QTKD
	Tiến sĩ

	4
	2016-2018
	ĐH Trà Vinh
	Luật học
	Cử nhân


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	TT
	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Chức vụ

	1
	2002 - 2005
	Đại học Lạc Hồng
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Trợ giảng

	2
	2005 - 2009
	Đại học Lạc Hồng
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Giảng viên

	3
	2009 - 2013
	Đại học Lạc Hồng
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Giảng viên - Trưởng bộ môn Marketing và Sản xuất

	4
	2013-nay
	Đại học Lạc Hồng
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
	Giảng viên - Trưởng bộ môn Sản xuất- Chất lượng


IV. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
	TT
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nghe
	Nói

	1
	Tiếng Anh
	B
	B
	B
	B


V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Hướng nghiên cứu chính 
2. Chủ nhiệm hoặc tham gia đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập
	Tự túc
	2005- 2006
	Thành viên

	2
	Tìm hiểu nguyên nhân thất bại của sản phẩm Pepsi xanh- Công ty Pepsi Việt Nam
	Tự túc
	2007-2008
	Chủ nhiệm

	3
	Giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
	Tự túc
	2008-2009
	Chủ nhiệm

	4
	Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
	Tự túc
	2010-2011
	Chủ nhiệm

	5
	Khảo sát và đánh giá thị trường sữa trẻ em tại thành phố Biên Hòa
	Tự túc
	2011-2012
	Chủ nhiệm


	6
	Phát triển thương hiệu trường Đại học Lạc Hồng qua mô hình Pencils trong Marketing
	Tự túc
	2012-2013
	Chủ nhiệm


3. Công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên tác giả
(ghi đúng thứ tự và in đậm tên chủ nhiệm đề tài )
	Tên công trình khoa học
	Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản
	Ghi chú 
(chỉ số IF
Quartile Ranking)

	1.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế

	1.1
	Nguyễn Văn Dũng

Phan Thành Tâm
	THE RESEARCHING OF THE BRAND DEVELOPMENT: THE CASE OF LAC HONG UNIVERSITY IN DONG NAI PROVINCE
	KAAV INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS,COMMERCE & BUSINESS MANAGEMENT
	

	2.2
	Nguyễn Văn Dũng
	Factors Affecting the Quality Management of Enterprises in Dong Nai Province
	JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND ECONOMICS
	

	2.3
	Phan Thành Tâm

Nguyễn Văn Dũng
	Recommendations Enhancing the Brand Advertising Effectiveness of Lac Hong University
	JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND ECONOMICS
	

	2.4
	Nguyễn Văn Dũng

Phan Thành Tâm
	FACTORS INFLUENCING ONLINE MARKETING DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES IN DONG NAI PROVINCE
	British Journal of Marketing Studies
	

	2.5
	Phan Thành Tâm

Nguyễn Văn Dũng
	RELIABILITY STATISTICS FOR FACTORS AFFECTING BRAND ADVERTISING
EFFECTIVENESS: A CASE OF LAC HONG UNIVERSITY
	British Journal of Education
	

	2.6
	Nguyễn Văn Dũng

Phan Thành Tâm
	THE RELIABILITY STATISTICS OF THE ESSENTIAL FACTORS AFFECTING A
SUCCESSFUL START-UP IN VIETNAM
	British Journal of Education
	

	2.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia

	2.1
	Nguyễn Văn Dũng
	Đôi điều với dự thảo phát triển kinh tế xã hội 2011-2020
	Tạp chí Đảng Cộng sản
	

	2.2
	Nguyễn Văn Dũng
	Nguồn nhân lực giá rẻ hiện nay tại Việt Nam có còn tính cạnh tranh?
	Tạp chí Kinh tế & phát triển
	

	2.3
	Nguyễn Văn Dũng
	Việt Nam đạt mức thu nhập bình quân đầu người 2.100 USD vào năm 2015: thách thức và giải pháp
	Tạp chí Kinh tế & phát triển
	

	3.
	Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế

	4
	Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)


4. Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có)
H-index (theo ISI): XX


(cập nhật đến ngày xxxx)
Số lượng trích dẫn (theo ISI): XXX

(cập nhật đến ngày xxxx)
Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
	Cơ quan
(Xác nhận và đóng dấu)

	Đồng Nai, ngày 1 tháng 6 năm 2018
Người khai kí tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
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